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1. Đặt vấn đề
Đổi mới Chương trình Giáo dục phổ thông là một 

nhiệm vụ quan trọng và cấp bách để cụ thể hoá việc 
thực hiện chủ trương của Đảng ta về “Đổi mới căn bản, 
toàn diện giáo dục và đào tạo”. Chương trình Giáo dục 
phổ thông 2018 cấp Tiểu học được ban hành nhằm mục 
tiêu: “Giúp học sinh hình thành và phát triển những yếu 
tố căn bản đặt nền móng cho sự phát triển hài hòa về thể 
chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực; định hướng 
chính vào giáo dục về giá trị bản thân, gia đình, cộng 
đồng và những thói quen, nền nếp cần thiết trong học 
tập và sinh hoạt” [1]. Như vậy, trong Chương trình Giáo 
dục phổ thông 2018, mục tiêu giáo dục tiểu học không 
chỉ chú ý chuẩn bị cho học sinh những cơ sở ban đầu 
“Cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí 
tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản để học sinh 
tiếp tục học trung học cơ sở” mà còn có yêu cầu “Phát 
triển phẩm chất và năng lực; định hướng chính vào giáo 
dục về giá trị bản thân, gia đình, cộng đồng và những 
thói quen, nền nếp cần thiết trong học tập và sinh hoạt”. 

Dựa trên những mục tiêu cơ bản của Chương trình 
Giáo dục phổ thông ở cấp Tiểu học, điều cấp thiết cần 
đặt ra đó là làm như thế nào để đánh giá được phẩm 
chất và năng lực của người học. Bài viết phân tích một 
số vấn đề chung về Chuẩn đánh giá và xây dựng Chuẩn 
đánh giá trong môn Đạo đức ở cấp Tiểu học, từ đó đề 
xuất quy trình xây dựng Chuẩn đánh giá phẩm chất và 

năng lực trong môn Đạo đức để giáo viên có căn cứ 
thiết kế các công cụ phục vụ cho việc đánh giá phẩm 
chất và năng lực của học sinh theo yêu cầu của Chương 
trình Giáo dục phổ thông 2018. 

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Những vấn đề chung về đánh giá và Chuẩn đánh giá môn 
học ở Tiểu học
Đánh giá trong giáo dục là một lĩnh vực khoa học 

ứng dụng được đông đảo những nhà giáo ở mọi cấp 
học triển khai thực hiện. Việc đánh giá cho phép người 
nghiên cứu xác định mức độ đạt được của mục tiêu 
giáo dục đã đặt ra có phù hợp hay không, có đạt được 
hay không và việc giảng dạy có thành công hay không. 
Người học có tiến bộ hay không để việc đánh giá được 
thực hiện một cách đúng đắn và khách quan phải triển 
khai đo lường. Trần Thị Tuyết Oanh (2014) đưa ra khái 
niệm chung về đánh giá trong giáo dục, đó là: “Quá 
trình tiến hành có hệ thống để xác định mức độ mà đối 
tượng đạt được các mục tiêu giáo dục nhất định” [2]. 
Theo Nguyễn Đức Minh (2015), đánh giá là: “Quá trình 
thu thập thông tin, phân tích, xử lí thông tin để tìm ra 
các chỉ số về lượng, giá trị hoặc sự quan trọng của nó 
trong so sánh với các mục đích, mục tiêu đã đặt ra từ 
trước, từ đó đưa ra ý kiến, phán xét, khuyến nghị nhằm 
giúp cải thiện, nâng cao chất lượng công việc” [3]. Tác 
giả Nguyễn Đức Chính (2017) nhận định rằng: “Đánh 

TÓM TẮT: Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 được xây dựng theo định 
hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh. Vì vậy, đánh giá học 
sinh tiểu học cần dựa trên việc xác định những phẩm chất và năng lực mà các 
em hình thành được thông qua quá trình học các môn học và tham gia hoạt 
động giáo dục. Đánh giá là quá trình xác định mức độ thực hiện yêu cầu cần 
đạt của Chương trình giáo dục và Chuẩn đánh giá phẩm chất, năng lực môn 
Đạo đức cấp Tiểu học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 là căn cứ 
để cán bộ quản lí và giáo viên đánh giá học sinh theo hướng phát triển phẩm 
chất, năng lực. Bài viết đề cập đến những vấn đề chung về đánh giá, Chuẩn 
đánh giá và đề xuất quy trình xây dựng Chuẩn đánh giá phẩm chất và năng lực 
môn Đạo đức cấp Tiểu học làm căn cứ cho nhà giáo dục trong việc thực hiện 
đánh giá học sinh tiểu học theo định hướng mà Chương trình đặt ra. 
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giá trong giáo dục là sự thu thập, xử lí, phân tích một 
cách toàn diện, khoa học, có hệ thống những thông tin 
về sự nghiệp giáo dục, để phán đoán giá trị của nó nhằm 
thúc đẩy công cuộc cải cách giáo dục, nâng cao trình độ 
phát triển của giáo dục, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao 
của cộng đồng xã hội. Đây còn là quá trình thu thập, 
phân tích và lí giải các thông tin một cách có hệ thống 
để mô tả thực trạng, đối chiếu với mục tiêu giáo dục đã 
được đặt ra nhằm đề xuất các khuyến nghị làm cơ sở 
cho các nhà quản lí, những bên có liên quan khác, đặc 
biệt là giáo viên, học sinh đưa ra những quyết sách hoặc 
điều chỉnh các hành động tiếp theo để cải thiện, nâng 
cao chất lượng giáo dục” [4].

Như vậy, đánh giá là quá trình thu thập thông tin 
chứng cứ về một đối tượng đánh giá và đưa ra những 
nhận định về mức độ đạt được theo các tiêu chí đã được 
nêu ra trong các tiêu chuẩn hay kết quả mong đợi về 
đối tượng đánh giá đó. Đánh giá kết quả học tập là sự 
so sánh, đối chiếu kiến thức, kĩ năng, thái độ thực tế 
đạt được ở người học để tìm hiểu và chẩn đoán trước 
và trong quá trình dạy học hoặc sau một quá trình học 
tập với các kết quả mong đợi đã xác định trong mục 
tiêu dạy học. Nguyễn Thị Lan Phương (2014) cho rằng, 
đánh giá học sinh là quá trình thu thập thông tin; phân 
tích, xử lí và giải thích thực trạng việc học của học sinh 
và của chính mình; xác định nguyên nhân, đưa ra những 
biện pháp cải thiện việc dạy và việc học để học sinh dần 
tiến bộ theo hướng mục tiêu giáo dục [5]. Thông tư số 
27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đánh giá 
học sinh tiểu học. Theo đó: “Đánh giá học sinh tiểu học 
là quá trình thu thập, xử lí thông tin thông qua các hoạt 
động quan sát, theo dõi, trao đổi, kiểm tra, nhận xét quá 
trình học tập, rèn luyện của học sinh; tư vấn, hướng 
dẫn, động viên học sinh; diễn giải thông tin định tính 
hoặc định lượng về kết quả học tập, rèn luyện, sự hình 
thành và phát triển một số phẩm chất, năng lực của học 
sinh tiểu học” (Khoản 1, Điều 2, Quy định đánh giá học 
sinh tiểu học) [6].

Để đánh giá năng lực, phẩm chất học sinh dựa trên cơ 
sở cá nhân người học thực hiện các nhiệm vụ mang tính 
thực tiễn cần xây dựng những tiêu chuẩn phù hợp với 
phẩm chất và năng lực của người học theo yêu cầu của 
Chương trình Giáo dục phổ thông. Theo The Glossary 
of Education Reform (2014), Chuẩn đánh giá là những 
mô tả ngắn gọn, bằng văn bản về những gì học sinh 
được mong đợi biết và có thể làm ở một giai đoạn giáo 
dục cụ thể. Các Chuẩn đánh giá trong học tập mô tả các 
mục tiêu giáo dục nghĩa là những gì học sinh nên học 
được khi kết thúc một tiết học/bài học/khóa học, cấp 
lớp hoặc khoảng thời gian học… nhưng chúng không 
mô tả bất kì phương pháp giảng dạy, chương trình giảng 
dạy hoặc phương pháp đánh giá cụ thể nào [7]. 

Chuẩn đánh giá được Marzano (2010) định nghĩa là 
một hệ thống báo cáo liên quan đến thành tích của học 
sinh đối với các chủ đề cụ thể trong từng lĩnh vực chủ 
đề [8]. Guskey (2001) coi đây là cách tiếp cận dựa trên 
tiêu chí và đưa ra nhận định rằng: “Giáo viên ở tất cả 
các cấp phải xác định những gì họ muốn học sinh của 
mình học và có thể làm được và họ sẽ sử dụng bằng 
chứng nào để đánh giá thành tích hoặc hiệu suất đó” 
[9]. Nghiên cứu về những hướng dẫn dựa trên Chuẩn 
đánh giá trình bày một số chủ đề bao gồm thành tích 
của học sinh trong các hệ thống dựa trên tiêu chuẩn và 
việc thực hiện các phương pháp đánh giá, hướng dẫn 
dựa trên Chuẩn đánh giá. 

Theo Trường Đại học New South Wales (Úc), Chuẩn 
đánh giá là một tập hợp các tuyên bố hoặc mô tả được 
gồm các cấp độ hoặc tiêu chuẩn khác nhau trong một 
chương trình, khóa học hoặc thành phần đánh giá và 
thường được thể hiện dưới dạng các tiêu chí hay chỉ 
báo đánh giá đã nêu [10]. Hệ thống Chuẩn đánh giá 
để phản ánh mức độ thực hiện (hoặc tiêu chuẩn) mà 
học sinh đã đạt được so với các tiêu chuẩn được xác 
định trước. Chuẩn đánh giá giúp học sinh biết các em 
sẽ đánh giá công việc của mình dựa trên tiêu chí nào và 
các tiêu chuẩn kèm theo từng tiêu chí này. Chuẩn đánh 
giá được xây dựng nhằm mục đích hỗ trợ học sinh như 
những người học độc lập; hướng dẫn và khuyến khích 
học sinh học tập hiệu quả bằng cách sử dụng các nhiệm 
vụ đánh giá toàn diện, phù hợp với kết quả học tập và 
phản ánh các mục tiêu của nhiệm vụ/tiết học/bài học/
khóa học… cũng như các năng lực của học sinh; áp 
dụng các phép đo công bằng, hợp lệ và đáng tin cậy về 
kết quả học tập dự định của học sinh; nhấn mạnh hơn 
vào việc cung cấp thông tin phản hồi hữu ích và chứng 
minh thành tích của học sinh về các tiêu chuẩn học tập 
nhất quán. Ngoài ra, Chuẩn đánh giá cung cấp hướng 
dẫn cho học sinh về những điều quan trọng trong quá 
trình học tập và đánh giá của các em, khuyến khích học 
sinh hiểu các mục tiêu và tiêu chuẩn để có thể học tập 
theo định hướng của chuẩn đánh giá [10]. 

2.2. Chương trình môn Đạo đức cấp Tiểu học trong Chương 
trình Giáo dục phổ thông 2018
2.2.1. Yêu cầu về phẩm chất và năng lực của Chương trình môn 
Đạo đức cấp Tiểu học
Môn Đạo đức góp phần hình thành và phát triển 05 

phẩm chất chủ yếu (Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung 
thực, trách nhiệm), 03 năng lực chung (Năng lực tự chủ 
và tự học; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng 
lực giao tiếp và hợp tác), 03 năng lực đặc thù (Năng 
lực điều chỉnh hành vi, năng lực phát triển bản thân, 
năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã 
hội) theo các mức độ phù hợp với môn học, cấp học đã 
được quy định trong Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 [1], [11]. 
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Về định hướng phát triển phẩm chất, Chương trình 
môn Đạo đức đặt ra những yêu cầu như sau:

- Phẩm chất yêu nước biểu hiện ở các yếu tố Yêu 
thiên nhiên và có những việc làm thiết thực bảo vệ thiên 
nhiên; Yêu quê hương, yêu Tổ quốc, tôn trọng các biểu 
trưng của đất nước; Kính trọng, biết ơn người lao động, 
người có công với quê hương, đất nước; Tham gia các 
hoạt động đền ơn, đáp nghĩa đối với những người có 
công với quê hương, đất nước.

- Phẩm chất nhân ái biểu hiện ở sự yêu quý mọi người 
và tôn trọng sự khác biệt giữa mọi người. 

- Phẩm chất chăm chỉ biểu hiện là sự ham học, chăm 
làm.

- Phẩm chất trung thực biểu hiện ở thật thà, ngay 
thẳng trong học tập, lao động và sinh hoạt hằng ngày; 
Mạnh dạn nói lên ý kiến của mình; Luôn giữ lời hứa; 
Mạnh dạn nhận lỗi, sửa lỗi và bảo vệ cái đúng, cái tốt; 
Không tự tiện lấy đồ vật, tiền bạc của người thân, bạn 
bè, thầy cô và những người khác; Không đồng tình với 
các hành vi thiếu trung thực trong học tập và trong cuộc 
sống.

- Phẩm chất trách nhiệm thể hiện ở việc người học có 
trách nhiệm với bản thân; có trách nhiệm với gia đình; 
có trách nhiệm với nhà trường và xã hội.

Về định hướng phát triển năng lực, các năng lực được 
hình thành, phát triển trong môn Đạo đức là biểu hiện 
đặc thù của các năng lực chung đã nêu trong Chương 
trình Giáo dục phổ thông tổng thể 2018. Yêu cầu cần 
đạt về các năng lực này được thể hiện cụ thể như sau:

- Năng lực điều chỉnh hành vi bao gồm năng lực nhận 
thức chuẩn mực hành vi; năng lực đánh giá hành vi của 
bản thân và người khác; và năng lực điều chỉnh hành vi.

- Năng lực phát triển bản thân bao gồm năng lực tự 
nhận thức bản thân; năng lực lập kế hoạch phát triển 
bản thân; và năng lực thực hiện kế hoạch phát triển bản 
thân.

- Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã 
hội bao gồm năng lực tìm hiểu các hiện tượng kinh tế - 
xã hội và năng lực tham gia hoạt động kinh tế - xã hội.

2.2.2. Nội dung của Chương trình môn Đạo đức
Căn cứ vào các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng 

lực đặc thù, Chương trình môn Đạo đức được xây dựng 
với bốn mạch nội dung cụ thể: Giáo dục đạo đức, Giáo 
dục kĩ năng sống, Giáo dục kinh tế và Giáo dục pháp 
luật. Bốn mạch nội dung này định hướng chính vào giáo 
dục về giá trị bản thân, gia đình, cộng đồng, nhằm hình 
thành cho học sinh thói quen, nền nếp cần thiết trong 
học tập, sinh hoạt và ý thức tự điều chỉnh bản thân theo 
các chuẩn mực đạo đức và quy định của pháp luật. Các 
mạch nội dung được triển khai thành các chủ đề học tập 
ở từng lớp học với yêu cầu cần đạt cụ thể. 

Nội dung giáo dục của môn Đạo đức vừa đảm bảo 
tính đồng tâm và phát triển của các chuẩn mực xã hội 

về thái độ và hành vi, vừa phù hợp với từng giai đoạn 
phát triển tâm - sinh lí lứa tuổi của học sinh tiểu học. 
Trong đó, mạch nội dung giáo dục giá trị đạo đức là 
cốt lõi là thế mạnh đặc thù của môn học liên quan đến 
năm phẩm chất cần đạt được quy định trong Chương 
trình Giáo dục phổ thông tổng thể là: yêu nước, nhân ái, 
chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm. Mạch nội dung giáo 
dục kĩ năng sống bao gồm nhóm kĩ năng sống cơ bản, 
thiết yếu của người công dân tương lai nhằm thích ứng 
được với sự biến đổi của xã hộ, bao gồm nhóm kĩ năng 
nhận thức, quản lí bản thân và nhóm kĩ năng tự bảo vệ 
bản thân. Mạch nội dung giáo dục kinh tế được đưa vào 
chương trình nhằm trang bị tri thức học vấn phổ thông 
cơ bản nhất về hoạt động tiêu dùng của con người trong 
cuộc sống. Mạch giáo dục pháp luật bao gồm các vấn 
đề phổ thông, cơ bản liên quan đến chuẩn mực hành vi 
pháp luật mà học sinh cần tuân thủ, thực hiện. Các nội 
dung giáo dục được phát triển theo hướng đồng tâm mở 
rộng xoay quanh các mối quan hệ (bản thân, gia đình, 
nhà trường, cộng đồng) và khả năng nhận thức của học 
sinh từ lớp 1 đến lớp 5. 

2.3. Thiết kế Chuẩn đánh giá phẩm chất và năng lực của học 
sinh trong môn Đạo đức cấp Tiểu học theo Chương trình Giáo 
dục phổ thông 2018
2.3.1. Nguyên tắc xây dựng Chuẩn đánh giá
- Đảm bảo tính khách quan: Đảm bảo tính khách 

quan khi xây dựng Chuẩn đánh giá phẩm chất và năng 
lực môn Đạo đức cấp Tiểu học theo Chương trình Giáo 
dục phổ thông 2018 là không phụ thuộc vào ý thức, tư 
tưởng, tình cảm, ý chí của chủ thể đánh giá.         

- Đảm bảo tính khoa học: Mục đích đánh giá rõ ràng 
và phù hợp với hoàn cảnh. Đánh giá phải nhằm mục đích 
phát triển khả năng học tập của học sinh chứ không chỉ là 
khâu cuối cùng của quá trình dạy học/giáo dục. Nội dung 
Chuẩn đánh giá cần được phân chia thành các thành tố 
của phẩm chất và năng lực cần đánh giá. Mỗi thành tố 
phẩm chất và năng lực thành phần được phân chia thành 
các tiêu chí (biểu hiện). Các tiêu chí (biểu hiện) cần có sự 
liên kết giữa các yêu cầu cần đạt trong Chương trình môn 
Đạo đức ở Tiểu học. Mỗi tiêu chí cần có các mức độ đạt 
được khác nhau phù hợp với yêu cầu cần đạt của Chương 
trình môn Đạo đức ở Tiểu học. Chứng cứ thu thập phải 
chứng minh rằng, người học thực hiện được theo các tiêu 
chuẩn cụ thể đã xác định. 

- Đảm bảo tính chính xác: Các phẩm chất, năng lực 
thành phần, các tiêu chí, chỉ báo được đề cập trong 
chuẩn đánh giá phẩm chất và năng lực môn Đạo đức 
cấp Tiểu học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 đều cần thiết. Từng chỉ báo đều đảm bảo làm rõ 
nội hàm của các tiêu chí, không có sự trùng lặp giữa các 
chỉ báo với nhau.

- Đảm bảo tính khả thi: Nội hàm của các chỉ báo, tiêu 
chí cần đơn giản, dễ hiểu, không mang tính lí thuyết 
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mà thực tiễn tập trung xoay quanh mục tiêu đánh giá 
để đảm bảo giáo viên xây dựng được các công cụ đánh 
giá dựa trên bộ Chuẩn đánh giá một cách thuận lợi và 
dễ dàng.

- Đảm bảo tính phù hợp: Các tiêu chí, chỉ báo của 
Chuẩn đánh giá cần phù hợp với Chương trình môn 
Đạo đức cấp Tiểu học trong Chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018 được góp ý, điều chỉnh từ giáo viên và cán 
bộ quản lí cấp Tiểu học.

- Đảm bảo dễ sử dụng: Bộ Chuẩn đánh giá phẩm chất 
và năng lực môn Đạo đức cấp Tiểu học theo Chương 
trình Giáo dục phổ thông 2018 được xây dựng rõ ràng, 
cụ thể, ngôn ngữ dễ hiểu, gần gũi với giáo viên tiểu học. 

2.3.2. Quy trình xây dựng Chuẩn đánh giá 
Dựa trên Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể 

2018, Chương trình môn Đạo đức cấp Tiểu học và các 
nguyên tắc xây dựng Chuẩn đánh giá, chúng tôi đề xuất 
xây dựng Chuẩn đánh giá phẩm chất và năng lực trong 
môn Đạo đức cấp Tiểu học theo quy trình như sau: 

Bước 1: Xác định các phẩm chất, năng lực cần đánh 
giá.

Xác định các phẩm chất, năng lực cần đánh giá là 
bước đầu tiên trong quy trình thiết kế. Việc xác định các 
phẩm chất, năng lực phải căn cứ vào yêu cầu cần đạt về 
phẩm chất, năng lực được quy định trong Chương trình 
môn Đạo đức; lưu ý viết chính xác, đầy đủ các phẩm 
chất và năng lực đặc thù được quy định trong Chương 
trình môn Đạo đức. Cụ thể là:

- Phẩm chất của Chương trình môn Đạo đức cấp 
Tiểu học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 
gồm: Yêu nước; Nhân ái; Trung thực; Chăm chỉ; Trách 
nhiệm.

- Năng lực đặc thù của Chương trình môn Đạo đức 
cấp Tiểu học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 gồm: Năng lực điều chỉnh hành vi, Năng lực phát 
triển bản thân và Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt 
động kinh tế - xã hội.

Bước 2: Xác định các thành tố của phẩm chất, năng 
lực cần đánh giá.

Mỗi phẩm chất, năng lực bao gồm các thành tố tương 
ứng, thể hiện các khía cạnh khác nhau của phẩm chất, 
năng lực đó (phẩm chất, năng lực thành phần). Vì vậy, 
sau khi xác định được các phẩm chất, năng lực cần đánh 
giá trong môn Đạo đức, cần liệt kê chi tiết các thành tố 
tương ứng của từng phẩm chất, năng lực từ đó có căn 
cứ xác định các biểu hiện cụ thể của từng phẩm chất, 
năng lực. Các thành tố của phẩm chất, năng lực (phẩm 
chất, năng lực thành phần) phải được thể hiện tương 
ứng với từng phẩm chất, năng lực của chương trình để 
đảm bảo tính hệ thống và tính logic khi xây dựng các 
mức độ đánh giá.

Bước 3: Xác định những tiêu chí (biểu hiện) của 
phẩm chất, năng lực thành phần.

Tiêu chí của phẩm chất, năng lực thành phần là các 

biểu hiện cụ thể của phẩm chất, năng lực, giúp người 
đánh giá có thể căn cứ vào các biểu hiện này để xác 
định yêu cầu cần đạt nào của chương trình nhằm hình 
thành và phát triển phẩm chất, năng lực nào. 

Bước 4: Xác định những yêu cầu cần đạt trong 
Chương trình môn Đạo đức tương ứng với các tiêu chí 
(biểu hiện) của phẩm chất, năng lực thành phần.

Ở bước này, cần rà soát bảng yêu cầu cần đạt trong 
Chương trình môn Đạo đức và xác định yêu cầu cần đạt 
nào phù hợp với từng biểu hiện của phẩm chất và năng 
lực thành phần tương ứng. 

Bước 5: Thiết lập các biểu hiện đánh giá phẩm chất 
và mức độ đánh giá năng lực phù hợp với yêu cầu cần 
đạt của Chương trình môn Đạo đức.

Mỗi yêu cầu cần đạt của Chương trình sau khi được 
sắp xếp tương ứng với một biểu hiện của phẩm chất, 
năng lực thành phần sẽ được chia thành các mức độ 
đánh giá, các mức độ đánh giá là cụ thể hóa của yêu cầu 
cần đạt trong Chương trình, được phân tách dựa trên 
các yếu tố về số lượng, tần suất hoặc mức độ thành thạo 
của hành vi.

Việc rèn luyện phẩm chất là cả một quá trình và qua 
một việc làm, hành vi cụ thể của học sinh cho thấy các 
em có được một phần biểu hiện của phẩm chất. Do vậy, 
Chuẩn đánh giá phẩm chất không chia thành các mức 
độ mà chỉ đưa ra các biểu hiện cụ thể. Điều này giúp 
giáo viên có căn cứ để đánh giá học sinh, điều chỉnh 
cách dạy học đồng thời đưa ra được những điều chỉnh 
cụ thể giúp học sinh rèn luyện, hoàn thiện bản thân. 

Chuẩn đánh giá năng lực được thiết kế theo ba mức 
độ, cụ thể là: Mức độ 1 (M1): Mức đạt; Mức độ 2 (M2): 
Mức khá; Mức độ 3 (M3): Mức tốt. 

Bước 6: Thử nghiệm và điều chỉnh Chuẩn đánh giá.
Mục đích thử nghiệm là để kiểm chứng mức độ phù 

hợp và tính khả thi của Chuẩn đánh giá môn Đạo đức 
cấp Tiểu học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018. Cụ thể nhóm nghiên cứu đã:

- Làm việc với các trường tiểu học để thử nghiệm 
tính phù hợp và tính khả thi và của chuẩn đánh giá đã 
xây dựng. 

- Trao đổi với giáo viên để góp ý về Chuẩn đánh giá 
và chỉnh sửa Chuẩn đánh giá phẩm chất, năng lực môn 
Đạo đức.

- Thiết kế công cụ đánh giá tương ứng với Chuẩn 
đánh giá như các mẫu phiếu bài tập, phiếu quan sát, 
bảng kiểm… và tổng hợp, phân tích thông tin thu thập 
được từ các công cụ đánh giá.

- Điều chỉnh Chuẩn đánh giá phẩm chất, năng lực của 
học sinh trong môn Đạo đức sau thử nghiệm.

2.3.3. Ví dụ Chuẩn đánh giá phẩm chất và năng lực môn Đạo 
đức cấp Tiểu học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 
a. Chuẩn đánh giá phẩm chất
Từ quy trình xây dựng Chuẩn đánh giá đã đề xuất, 

nhóm tác giả triển khai xây dựng Chuẩn đánh phẩm 
chất môn Đạo đức cấp Tiểu học theo Chương trình Giáo 
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dục phổ thông 2018 với từng khối lớp. Dưới đây là ví 
dụ minh họa về bảng Chuẩn đánh giá phẩm chất Trung 
thực của học sinh trong Chương trình môn Đạo đức lớp 
4 (xem Bảng 1).

Dựa vào bảng Chuẩn đánh giá phẩm chất như trên, 
giáo viên đối chiếu phẩm chất cần hình thành cho 
học sinh trong chủ đề với những yêu cầu cần đạt của 
chương trình và dựa vào những biểu hiện cụ thể của 
Chuẩn đánh giá phẩm chất tương ứng với yêu cầu cần 
đạt đã xác định để thực hiện việc xây dựng các công cụ 
đánh giá phẩm chất của học sinh.

b. Chuẩn đánh giá năng lực
Chuẩn đánh giá năng lực môn Đạo đức ở Tiểu học 

được xây dựng theo ba mức độ tương ứng với từng 
yêu cầu cần đạt của chương trình. Dưới đây là ví dụ 
về Chuẩn đánh giá năng lực điều chỉnh hành vi ở lớp 3 
(xem Bảng 2).

Cách xây dựng Chuẩn đánh giá các năng lực còn lại 
của môn Đạo đức tương tự như cách xây dựng Chuẩn 
năng lực Điều chỉnh hành vi. Tùy thuộc vào yêu cầu 
cần đạt, các mức độ đánh giá được xây dựng dựa vào số 
lượng biểu hiện, tần suất thực hiện hoặc độ thành thạo 
kĩ năng của học sinh. Dựa vào các mức độ đánh giá 
M1, M2, M3, giáo viên có thể xây dựng công cụ đánh 
giá và thiết kế các hoạt động dạy học phù hợp với đối 
tượng học sinh

Bảng 2: Chuẩn đánh giá năng lực Điều chỉnh hành vi ở lớp 3 

Năng lực
[11]

Thành tố
[11]

Biểu hiện của 
thành tố [11]

Thể hiện trong yêu cầu cần 
đạt của chương trình [11]

Các mức độ đạt Chuẩn

Điều chỉnh 
hành vi

Nhận 
thức 
chuẩn 
mực 
hành vi

Có kiến thức 
cần thiết, phù 
hợp để nhận 
thức, quản lí, 
tự bảo vệ bản 
thân và duy 
trì mối quan 
hệ hoà hợp 
với bạn bè

Nhận biết được lợi ích của 
việc ham học hỏi đối với 
lứa tuổi của mình.

M1: Nêu được một lợi ích của việc ham học hỏi đối với lứa tuổi của mình.
M2: Nêu được hai lợi ích của việc ham học hỏi đối với lứa tuổi của mình.
M3: Nêu được ba lợi ích của việc ham học hỏi đối với lứa tuổi của 
mình trở lên.
Các lợi ích của việc ham học hỏi đối với lứa tuổi của mình là: Giúp bản 
thân có thêm hiểu biết về mọi thứ xung quanh và mau tiến bộ, học hỏi 
được nhiều điều bổ ích, được mọi người yêu quý, giúp đỡ…

Nêu được một số biểu hiện 
bất hoà với bạn bè.

M1: Nêu được hai biểu hiện bất hoà với bạn bè.
M2: Nêu được ba biểu hiện của bất hòa với bạn bè.
M3: Nêu được từ bốn biểu hiện của bất hòa với bạn bè trở lên.
Các biểu hiện của việc bất hòa với bạn bè là: Cãi nhau với bạn, chia 
bè phái, nói dối bạn, bắt nạt bạn…

Nhận biết được lợi ích của 
việc xử lí bất hoà với bạn 
bè.

M1: Nêu được một lợi ích của việc xử lí bất hoà với bạn bè.
M2: Nêu được hai lợi ích của việc xử lí bất hoà với bạn bè.
M3: Nêu được từ ba lợi ích của việc xử lí bất hòa với bạn bè trở lên.
Các lợi ích của việc xử lí bất hòa với bạn bè là: Giúp bạn và mình hiểu 
nhau hơn, gắn bó hơn, tinh thần thoải mái, được bạn yêu quý, tôn 
trọng, rèn được khả năng lắng nghe, xây dựng tình bạn đẹp…

Bảng 1: Chuẩn đánh giá phẩm chất Trung thực ở lớp 4

Phẩm 
chất 
[1]

Thành 
tố [1]

Biểu hiện 
của thành 
tố [1]

Thể hiện trong yêu cầu cần đạt của 
chương trình [1]

Chuẩn Đánh giá phẩm chất 
theo biểu hiện

Trung 
thực

Bày 
tỏ thái 
độ, ý 
kiến, 
hành 
động 
của cá 
nhân 

Không tự 
tiện lấy 
đồ vật, 
tiền bạc 
của người 
thân, bạn 
bè, thầy 
cô và 
những 
người 
khác

Nêu được một số biểu hiện tôn trọng tài 
sản của người khác.

Nêu được một số biểu hiện tôn trọng tài sản của người khác như: 
Hỏi mượn khi muốn sử dụng; chỉ sử dụng tài sản của người khác 
khi được cho phép; giữ gìn cẩn thận tài sản của người khác khi sử 
dụng; trả lại tài sản đúng hẹn…

Biết vì sao phải tôn trọng tài sản của 
người khác.

Nêu được một số lí do giải thích vì sao phải tôn trọng tài sản của 
người khác: Vì tài sản của người khác là do sự vất vả lao động mới 
có được; vì tôn trọng tài sản của người khác thì sẽ được mọi người 
tin tưởng, yêu quý; bản thân mình cũng thấy vui vẻ, thoải mái;…

Thể hiện thái độ tôn trọng tài sản của 
người khác bằng những lời nói, việc làm 
cụ thể phù hợp.

Thực hiện được lời nói, việc làm cụ thể để thể hiện thái độ tôn trọng 
tài sản của người khác như: Hỏi mượn trước khi sử dụng; mượn và 
trả lại tài sản đúng hẹn; giữ gìn tài sản được cho mượn; nhận lỗi và 
sửa lỗi nếu lỡ làm hư hỏng tài sản đi mượn…

Nhắc nhở bạn bè, người thân tôn trọng 
tài sản của người khác.

Nhắc nhở bạn bè, người thân thực hiện tôn trọng tài sản của người 
khác như: Hỏi mượn trước khi sử dụng; mượn và trả lại tài sản đúng 
hẹn; giữ gìn tài sản được cho mượn; nhận lỗi và sửa lỗi nếu lỡ làm 
hư hỏng tài sản đi mượn…
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3. Kết luận
Việc xây dựng Chuẩn đánh giá phẩm chất và năng 

lực của học sinh trong môn Đạo đức với các mức độ và 
biểu hiện hành vi cụ thể sẽ góp phần đảm bảo cho hiệu 
quả, chất lượng của quá trình đánh giá học sinh. Quy 
trình xây dựng Chuẩn đánh giá phẩm chất và năng lực 
của học sinh được đề xuất tạo thành một hệ thống đồng 
bộ với Chương trình Đạo đức ở Tiểu học, giúp giáo 
viên chủ động trong việc tổ chức hoạt động dạy học, 
thực hiện việc đánh giá học sinh một cách khách quan, 

chính xác. Chuẩn đánh giá phẩm chất, năng lực của học 
sinh trong môn Đạo đức là sản phẩm khoa học cần thiết 
cho các nhà quản lí, giáo viên tiểu học trong quá trình 
đánh giá học sinh.

Lời cảm ơn: Bài viết thuộc sản phẩm của đề tài: 
Nghiên cứu xây dựng Chuẩn đánh giá năng lực và phẩm 
chất của học sinh trong môn Đạo đức và Hoạt động trải 
nghiệm cấp Tiểu học trong Chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018, mã số: CT.2022.10.VKG.05.
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ABSTRACT: The 2018 General Education Curriculum was built toward developing 
pupils’ qualities and competencies. Therefore, the assessment of primary 
pupils needs to be based on identifying their qualities and competencies 
that shaped through studying subjects and participating in educational 
activities. Evaluation is the process of determining the level of performance 
required by the education curriculum, and the evaluation standards of pupils’ 
qualities and competencies in Ethics subject at primary level under the 2018 
General Education Curriculum are the basis for administrators and teachers 
to evaluate pupils toward developing their qualities and competencies. The 
article mentioned the general issues of assessment and evaluation standards 
as well as proposed the process of developing evaluation standards in Ethics 
subject as a basis for educators in conducting the evaluation for primary pupils 
toward the orientation set out by the 2018 General Education Curriculum. 

KEYWORDS: Assessment standards, qualities, competencies, achieved requirements, 
evaluation levels.
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